
CẤP CỨU 

1. Nguyễn Quế Hương - 250ml 

2. Huỳnh Ngọc Thu Trà - 350ml 

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 

3. Võ Thị Mộng Điệp - 250ml 

4. Nguyễn Thị Kim Hiền - 250ml 

5. Nguyễn Nữ Yến Nhi - 250ml 

6. Trần Thị Ngọc Trang - 350ml 

7. Trần Thụy Bích Trâm - 250ml 

8. Nguyễn Đình Vũ - 350ml 

9. Nguyễn Thị Ngọc Yến - 250ml 

CHỈ ĐẠO TUYẾN 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  

CÔNG TÁC XÃ HỘI 

10. Trần Ngọc Bảo - 350ml 

11. Phạm Quốc Hùng - 350ml 

DINH DƢỠNG 

12. Trương Thành Trọng - 350ml 

DƢỢC 

13. Trần Hoàng Sơn - 350ml 

ĐIỀU DƢỠNG 

14. Lê Thị Ngọc Sương - 250ml 

GIẢI PHẪU BỆNH – DI TRUYỀN 

15. Bùi Thế Long - 350ml 

16. Đoàn Trần Thiên Thanh - 350ml 

17. Nguyễn Đình Tuấn - 350ml 

HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ 

18. Huỳnh Mỹ Chi - 350ml 

19. Đỗ Thị Mỹ Hồng - 350ml 

20. Vũ Văn Hùng - 350ml 

21. Trịnh Xuân Tình - 350ml 

22. Nguyễn Anh Vũ - 450ml 

HẬU PHẪU 

HẬU SẢN A 

23. Huỳnh Thị Minh Dung - 250ml 

24. Ô Đình Thiên Hương - 250ml 

25. Huỳnh Thị Tuyết Lan - 350ml 

26. Hồ Thị Xuân Hương - 250ml 

27. Trần Ngọc Thủy Tiên - 250ml 

28. Đoàn Thị Xuân Trinh - 250ml 

HẬU SẢN B 

29. Huỳnh Thị Thúy Vân - 250ml 

HIẾM MUỘN 

KẾ HOẠCH GIA ĐÌNH 

KẾ HOẠCH TỔNG HỢP 

30. Ngô Trần Minh Thiện - 350ml 

KHÁM BỆNH A 

KHÁM BỆNH B 

31. Cao Thị Hương Giang - 250ml 

32. Ngô Thị Ánh Hồng - 205ml 

33. Nguyễn Hoàng Linh - 250ml 

34. Trần Thị Quyền Nương - 250ml 

35. Nguyễn Thị Thiên Thanh - 250ml 

36. Hà Nguyễn Ái Thư - 250ml 

37. Nguyễn Thị Tuyết - 250ml 

38. Nguyễn Ngọc Thùy Vi - 250ml 

39. Phạm Thị Ý Yên - 250ml 

KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN 

40. Nguyễn Hoàng Danh - 350ml 

41. Nguyễn Khánh Duy - 350ml 

42. Lê Minh Đức - 250ml 

43. Dương Thành Trung - 350ml 

PHẪU THUẬT GÂY MÊ 

44. Nguyễn Bảo Anh - 350ml 

45. Trần Gia Như - 350ml 

46. Trần Thị Thùy Trang - 250ml 

PHỤ NỘI NỘI TIẾT 

47. Võ Thị Ánh Ngọc - 250ml 

48. Nguyễn Thị Thanh Phương - 350ml 

49. Nguyễn Ngọc Thùy Trang - 250ml 

50. Nguyễn Thị Kim Sang - 250ml 

51. Hà Huỳnh Kim Yến - 250ml 

DANH SÁCH THAM GIA HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NGÀY 27-02-2018 



PHỤ NGOẠI UNG BƢỚU 

QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG 

52. Nguyễn Thành Danh - 350ml 

53. Huỳnh Ngọc Phước - 350ml 

54. Trần Thị Thanh Thủy - 350ml 

SẢN BỆNH 

SANH  

55. Nguyễn Thị Kim Dung - 350ml 

56. Nguyễn Thị Thu Hà - 250ml 

57. Phan Ngọc Hân - 250ml 

58. Hoàng Thị Huệ - 250ml 

59. Cù Thị Vĩnh Phát - 350ml 

60. Lý Thanh Trang - 350ml 

61. Bùi Trần Như Trân - 350ml 

62. Vũ Ngọc Vân - 250ml 

SƠ SINH 

63. Phạm Thị Kim Cương - 250ml 

64. Nguyễn Ngọc Tuyết Ngân - 250ml 

65. Phạm Thanh Tâm - 250ml 

66. Đoàn Thị Bé Tư -250ml 

67. Lê Thanh Xuân - 250ml 

TỔ CHỨC CÁN BỘ 

TÀI CHÍNH KẾ TOÁN 

68. Hoàng Ngọc Bích - 250ml 

69. Lê Thành Lộc - 350ml 

70. Nguyễn Hồng Phẩm - 350ml 

71. Nguyễn Thị Thanh Thúy - 350ml 

VẬT TƢ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

XÉT NGHIỆM 

72. Phù Thị An - 250ml 

73. Phan Ngọc Thủy - 250ml 

PHÒNG KHÁM PHẠM KIỀU TẠ 

74. Nguyễn Thị Bảo Thy - 250ml 

75. Trần Thị Hoa Trang - 250ml 

76. Bùi Thị Mỹ Trinh - 250ml 

LONG HẢI 

77. Phan Thị Duyên Anh - 350ml 

78. Nguyễn Anh Dũng - 350ml 

79. Nguyễn Thị Thùy Dương - 350ml 

80. Lê Nhật Huy - 350ml 

81. Đặng Quốc Hưng - 350ml 

82. Lê Đăng Khoa - 350ml 

83. Lâm Thị Mỹ Nhung - 250ml 

84. Trần Văn Thiệu - 350ml 

85. Lê Thị Thảo Trang - 350ml 

86. Trịnh Ngọc Trưởng - 350ml 

PAN PACIFIC 

87. Phan Thị Ân - 250ml 

88. Trần Thị Ánh - 350ml 

89. Lê Thị Bạc - 250ml 

90. Nguyễn Kim Dung - 350ml 

91. Nguyễn Thị Thu Dung - 250ml 

92. Huỳnh Thị Đẹp - 250ml 

93. Nguyễn Thị Ngọc Điệp - 250ml 

94. Đoàn Thị Xuân Hương - 250ml 

95. Huỳnh Thị Kim Hồng - 250ml 

96. Trần Ngọc Hùng - 250ml 

97. Trịnh Thị Lệ - 250ml 

98. Lê Thị Lan - 250ml 

99. Châu Thuận Anh Nghi - 250ml 

100. Nguyễn Thị Bích Ngọc - 250ml 

101. Phạm Thị Thanh Nguyệt - 350ml 

102. Nguyễn Thị Nhung - 250ml 

103. Trương Thị Hồng Nhung - 350ml 

104. Giang Thị Minh - 250ml 

105. Lệnh Thị Duyên Quyên - 250ml 

106. Lê Ngọc Thanh - 350ml 

107. Lê Thị Hồng Thắm - 350ml 

108. Lê Thị Thiệp - 250ml 

109. Nguyễn Thị Xuyên - 250ml 

KHÁC 

110. Nguyễn Văn Cu/0965965031 - 350ml 

111. Bùi Văn Nhanh/01228800108 - 250ml 

112. Tô Thị Lý Mới - 350ml 

113. Hồ Hồng Thạch (Vy TCCB) - 350ml 

114. Nguyễn Thị Mai Thảo/0919126302 - 250ml 

115. Nguyễn Duy Thông (con Hồng) - 350ml 

116. Trần Đức Tuấn/0983585364 - 450ml 

  Tổng cộng = 116 ngƣời = 145 đơn vị 


